DANH MỤC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN HỢP NHẤT NĂM 2022
(Tính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)
	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	1. 
	Nghị định 130/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
	31/12/2022
	Chưa hợp nhất


	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	2. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP bãi bỏ cụm từ tại điểm b khoản 1 Điều 116 và tại khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

	3. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

	4. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP thay thế cụm từ tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội

	5. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP bãi bỏ cụm từ tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất
(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	6. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

	7. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP bãi bỏ cụm từ tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	8. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều và biểu mẫu của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Y tế 

	9. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP thay thế cụm từ tại Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ít người
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo

	10. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày  18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

	11. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Xây dựng

	12. 
	Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	21/12/2022
	Chưa hợp nhất

(Nghị định 104/2022/NĐ-CP do Bộ Công an 

chủ trì soạn thảo)
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	13. 
	Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
	31/12/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	14. 
	Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
	30/12/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	15. 
	Thông tư 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
	30/12/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	16. 
	Thông tư 41/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
	30/12/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	17. 
	Thông tư 18/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
	28/12/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

	18. 
	Thông tư 35/2022/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 8 Thông tư 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc
	27/12/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	19. 
	Thông tư 76/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 hướng dẫn về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	22/12/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	20. 
	Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
	24/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	21. 
	Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
	24/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	22. 
	Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
	24/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	23. 
	Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
	24/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	24. 
	Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
	24/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	25. 
	Thông tư 12/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
	24/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	26. 
	Thông tư 02/2022/TT-VPCP bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	18/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng 

Chính phủ

	27. 
	Thông tư 24/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
	13/10/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	28. 
	Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 138/2018/NĐ-CP và bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 138/2018/NĐ-CP)
	27/9/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	29. 
	Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 100/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2018/NĐ-CP, Nghị định 117/2021/NĐ-CP)
	27/9/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	30. 
	Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
	23/9/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	31. 
	Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
	21/9/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	32. 
	Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
	16/9/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	33. 
	Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH bãi bỏ một số mục, điều của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
	30/9/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	34. 
	Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
	12/7/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	35. 
	Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	20/6/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	36. 
	Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
	20/6/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	37. 
	Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
	16/6/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	38. 
	Thông tư 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
	01/6/2022
	Đã hợp nhất nhưng chưa tìm được số
	
	Bộ Công Thương

	39. 
	Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
	10/3/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	40. 
	Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
	28/02/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	41. 
	Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
	15/01/2022
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển

 nông thôn


